
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8A, phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24.933.330.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

01/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN EXCEL QUỐC TẾ

0108155400

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

7020

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động Nhà nước 
cấm)

6619(Chính)

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ Dạy máy tính

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN EXCEL QUỐC 
TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EXCEL INTERNATIONAL GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0243.687.8989
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VIỆT 
DŨNG

Số nhà 66, ngách 
173/63, đường 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Ngọc Hà, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.666.6
67

16.666.670.000 66,845

Tổng số 1.666.6
67

16.666.670.000 66,845

0010860040
71

2 BÙI THỊ 
THANH VÂN

Số nhà 120, 
đường phố A5, 
Phường Giảng 
Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

666.666 6.666.660.000 26,738

Tổng số 666.666 6.666.660.000 26,738

011833473

3 NGUYỄN 
QUỐC 
KHÁNH

Số nhà 307, 
đường phố Cầu 
Giấy, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000 0,802

Tổng số 20.000 200.000 0,802

012323269

4 NGÔ THỊ 
NGỌC HOA

Số nhà 126, 
đường phố Đại 
La, Phường 
Trương Định, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 2,005

Tổng số 50.000 500.000.000 2,005

0271890000
40

5 ĐINH THỊ 
KIM ANH

Số nhà 38B, ngõ 
46A, đường phố 
Phạm Ngọc 
Thạch, Phường 
Phương Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,204

Tổng số 30.000 300.000.000 1,204

0301880015
05

6 ĐOÀN ĐỨC 
TOÀN

Số 56B, đường 
phố Đội Cấn, 
Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 2,005

Tổng số 50.000 500.000.000 2,005

0010830023
61

2/3Thời gian đăng từ ngày 01/02/2018 đến ngày 03/03/2018



7 NGUYỄN 
ĐỨC MINH

Số nhà 13, ngõ 
18, đường phố 
Ngọc Hà, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,401

Tổng số 10.000 100.000.000 0,401

012519891

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012519891
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 13, ngõ 18, đường phố Ngọc Hà, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 13, ngõ 18, đường phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC MINH Nam

20/04/1986 Kinh Việt Nam

24/03/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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